
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 19 Thôn Trần Phú , Xã Dân Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

06/12/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH LONG KHÁNH HÀ NỘI

0110561946

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(trừ loại nhà nước cấm)

4620

3. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

4. Bán buôn thực phẩm 4632

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

8. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép

4662

9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663(Chính)

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông 
nghiệp)

4669

11. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

12. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

13. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

14. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

15. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

16. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH LONG KHÁNH HÀ NỘI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LONG KHANH HA NOI COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0943455887
Email: congtylongkhanh68@gmail.com

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1LÊ THỊ VÂN 
LY

Việt 
Nam

Số nhà 19 Thôn Trần 
Phú, Xã Dân Hòa, 
Huyện Thanh Oai, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.500.000.000 30,000 001181038969

17. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

18. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

19. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 

8299

20. Quảng cáo
( Trừ các nội dung Nhà nước cấm )

7310

21. Cho thuê xe có động cơ 7710

22. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

23. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

24. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
( Chỉ hoạt động khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép 
)

2012

25. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

26. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng

4932

27. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

28. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

29. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

30. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

31. Lắp đặt hệ thống điện 4321

32. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

33. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2LÊ VĂN 
TIẾN

Việt 
Nam

Đội 7, Thôn Trần 
Phú, Xã Dân Hòa, 
Huyện Thanh Oai, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

3.500.000.000 70,000 001075025164

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001181038969
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số nhà 19 Thôn Trần Phú, Xã Dân Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 19 Thôn Trần Phú, Xã Dân Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ THỊ VÂN LY Nữ

07/06/1981 Kinh Việt Nam

10/05/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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